PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 2796/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.)
                                                                                                                                                                                             Đơn vị: Ngàn đồng
	TT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Trợ cấp thường xuyên
	Trợ cấp
1 lần
	Trợ cấp học sinh
	Tiền quà lễ tết
	Sách
báo lão thành cách mạng
	Bảo hiểm xã hội
	Điều dưỡng thương binh
	Dụng cụ chỉnh hình
	Công tác mộ NTLS
	Nghiệp vụ phí

	
	Tổng số
	32.490.000
	23.300.000
	3.401.000
	1.943.000
	75.000
	29.000
	470.000
	370.000
	80.000
	500.000
	2.322.000

	1
	Văn phòng sở
	1.778.200
	-
	-
	-
	-
	-
	470.000
	370.000
	80.000
	500.000
	358.200

	2
	Phòng Nội vụ Thị xã
	3.966.400
	2.950.000
	464.000
	300.000
	15.000
	12.400
	-
	-
	-
	-
	225.000

	3
	Phòng Nội vụ Thuận Châu
	3.191.800
	2.350.000
	449.000
	200.000
	6.500
	5.300
	-
	-
	-
	-
	181.000

	4
	Phòng Nội vụ Mai Sơn
	3.762.200
	2.810.000
	476.000
	250.000
	7.500
	5.700
	-
	-
	-
	-
	213.000

	5
	Phòng Nội vụ Yên Châu
	2.307.600
	1.820.000
	187.000
	126.000
	9.000
	600
	-
	-
	-
	-
	165.000

	6
	Phòng Nội vụ Mộc Châu
	4.813.500
	3.700.000
	500.000
	320.000
	10.000
	1.500
	-
	-
	-
	-
	282.000

	7
	Phòng Nội vụ Phù Yên
	4.583.500
	3.660.000
	400.000
	242.000
	15.000
	3.500
	-
	-
	-
	-
	263.000

	8
	Phòng Nội vụ Bắc Yên
	1.046.000
	700.000
	170.000
	80.000
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	95.000

	9
	Phòng Nội vụ Mường La
	2.016.000
	1.550.000
	200.000
	110.000
	5.000
	-
	-
	-
	-
	-
	151.000

	10
	Phòng Nội vụ Quỳnh Nhai
	1.963.500
	1.500.000
	200.000
	110.000
	3.500
	-
	-
	-
	-
	-
	150.000

	11
	Phòng Nội vụ Sông Mã
	2.425.500
	1.800.000
	290.000
	160.000
	2.500
	-
	-
	-
	-
	-
	173.000

	12
	Phòng Nội vụ Sốp Cộp
	635.800
	460.000
	65.000
	45.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65.800


